	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN
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	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

MÔN NGỮ VĂN

Thời gian làm bài: 150 phút

( Đề này gồm 02 câu 01trang)


Câu 1 (4.0 điểm)


Đọc mẩu chuyện sau:

Đó là một buổi sáng chủ nhật mùa đông lạnh lẽo. Tuyết phủ lên mọi vật một màu trắng xoá u buồn. Tuy vậy, bãi xe của nhà thờ vẫn đông đúc. Một người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào bức tường dưới mái hiên bên ngoài nhà thờ, chiếc áo khoác dài rách rưới che không hết người, để lộ bộ đồ mặc ấm bên trong cũng vá víu tạm bợ. Đôi giày ông mang có lẽ ít nhất cũng đã ba mươi năm. Nó mòn vẹt, thủng lỗ, thấy cả đôi tất cũ... Những người đi lễ- những quý ông quý bà sang trọng- thoáng nhìn ông trong nửa giây, rồi quay mặt bước tiếp vào nhà thờ  và chẳng mấy chốc đã quên bẵng ông lão ăn mày mình vừa nhìn thấy.

Chuông báo giờ lễ vang lên. Mọi người đứng dậy đón cha xứ vào làm lễ. Bỗng cánh cửa cuối nhà thờ mở ra, và lão ăn mày bước vào, chầm chậm đi dọc theo những dãy ghế để lên trên trong sự ngạc nhiên và khó chịu của mọi người. Cuối cùng, ông dừng lại và đưa tay lấy chiếc mũ đã che cả khuôn mặt ông xuống. Thì ra đó là cha xứ.

Mọi người đứng yên kinh ngạc.

 Cha xứ từ tốn nói:

- Hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu đơn giản: “Khi bạn xét đoán người khác qua vẻ ngoài của họ, bạn sẽ không có đủ thời gian để có thể thương mến họ được”.

             (Theo “Điểm tựa của niềm tin” - Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh)

Trình bày suy nghĩ của em về thông điệp từ câu chuyện trên ?

Câu 3 (6.0 điểm)


Vẻ đẹp của hình tượng người nông dân Việt Nam qua nhân vật Lão Hạc ( Truyện ngắn cùng tên của Nam Cao)  và chị Dậu ( Đoạn trích: Tức nước võ bờ của Ngô Tất Tố)
……………HẾT……..
	UBND THỊ XÃ CHÍ LINH

TRƯỜNG THCS TÂN DÂN

	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 8

MÔN NGỮ VĂN

 (Hướng dẫn chấm  gồm 03 trang)


HƯỚNG DẪN CHẤM

A. YÊU CẦU CHUNG

- Giám khảo phải nắm đư​​ợc nội dung trình bày trong bài làm của học sinh để đánh giá được một cách khái quát, tránh đếm ý cho điểm. Vận dụng linh hoạt đáp án, nên sử dụng nhiều mức điểm một cách hợp lý; khuyến khích những bài viết cảm xúc và sáng tạo.

- Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách riêng nh​​ưng đáp ứng đ​​ược các yêu cầu cơ bản của đề, diễn đạt tốt vẫn cho đủ điểm.

Lư​​​​u ý: Điểm bài thi có thể để lẻ đến 0,25 điểm.  

B. YÊU CẦU CỤ THỂ

Câu 1 (4.0 điểm)

a.Mức tối đa:

* Về nội dung: (3,5 điểm)
+ Đảm bảo hệ thống ý

+ Biết sáng tạo, lý giải các ý

+ Có dấu ấn cá nhân trong phần lập luận, kiến giải...

+ Bài viết của HS đảm bảo các ý cơ bản về nội dung như sau:

1, Mở bài: (0.25điểm)

- Nghị luận về cách nhìn nhận, đánh giá và bày tỏ tình cảm  của mình với người khác.

2 Thân bài: (3.0 điểm)

- Vấn đề nghị luận không được nêu một cách trực tiếp. Nó được dẫn dắt qua một câu chuyện

- Tóm tắt lại nội dung câu chuyện, phát hiện tình huống truyện. Dẫn ra thông điệp từ câu chuyện: Xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài...mến họ.)          

- Giải thích khái niệm xuất hiện trong thông điệp:                                 
+, Xét đoán người khác qua vẻ bề ngoài: tức là chỉ dừng lại đáng giá họ ở dung mạo, điều này rất dễ dẫn đến các sai lầm chủ quan.

+, Thương mến: là tình cảm yêu thương đùm bọc của con người với con người.

=> ý nghĩa chung của vấn đề.     
- Phân tích đánh giá tính đúng sai của vấn đề:                                                

+, Tác hại của đánh gía, nhìn nhận người khác qua vẻ bề ngoài (dẫn chứng) 

+, Lợi ích của việc đánh giá người khác qua phẩm chất, năng lực của họ (dẫn chứng)

- Làm thế nào thực hiện thông điệp:

+, Nhìn nhận đánh giá chính xác tính đúng, sai của vấn đề trong thực tế.

+,  Đưa ra những lời khuyên( giải pháp hợp lí)

c, Kết bài: (0.25 điểm)

    Đồng cảm, thương xót những con người nghèo khổ, biết chắt chiu vẻ đẹp tâm hồn con người, biết độ lượng, tìm hiểu con người sau cái vẻ bên ngoài nghèo hèn vất vả sẽ thấy được những nét đẹp tâm hồn đáng quý của họ...

*Về hình thức và các tiêu chí khác : (0,5 điểm)

 a.Mức tối đa:

 
+ Bài viết đảm bảo bố cục ba phần

      + Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả

      + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh, dẫn chứng phong phú, sát hợp, có tính biểu cảm 

b.Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hình thức nêu trên (Giáo viên linh hoạt trong cách cho điểm)

c.Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề.

2. Câu 2 ( 6.0 điểm)

a.Mức tối đa:

*Về nội dung: (5.0  điểm)
+ Đảm bảo hệ thống ý

+ Biết sáng tạo, lý giải các ý trong việc kết hợp các phương pháp làm bài văn nghị luận văn học.
+ Có dấu ấn cá nhân trong phần lập luận, kiến giải...

+ Bài viết của HS đảm bảo các ý cơ bản về nội dung như sau:

1, Mở bài: (0.5điểm)


Giới thiệu vấn đề nghị luận: Nêu bật được những vẻ đẹp của người nông dân trong một giai đoạn lịch sử nhiều biến động.

2 Thân bài: (4.0  điểm)


1. Xác định vẻ đẹp của người nông dân là một đề tài hay, gợi nhiều cảm xúc cho các nhà văn (0.25 điểm)

2. Tìm ra những điểm chung về hoàn cảnh của hai nhân vật Lão Hạc, chị Dậu   (1.0 điểm)

- Chung nhau nỗi khổ về vật chất, cái đói, cái nghèo đeo đẳng trong đời họ:


- Đều chịu sự áp bức bất công của XHPK

=> Là điển hình cho người nông dân trong xã hội thực dân phong kiến


3. Những phẩm chất đáng quý:


Lão Hạc: (1.25điểm)
 - Người nông dân đôn hậu, hiền lành chịu thương, chịu khó

- Người cha nhân từ, giàu tính yêu thương con, sãn sàng hy sinh tất cả cho con, thậm chí lấy cái chết để lo cho tương lai của con.



      - Có lòng tự trọng và nhân cách cao cả (dù đói khát nhưng kiêm quyết từ chối sự giúp đỡ của ông giáo vì nhận thấy vợ ông giáo không muốn ông giáo giúp minh; thà chết chứ không theo góp Binh Tư ăn trộm)
Chị Dậu:  (1.25điểm)

-  Người mẹ giàu tình yêu thương con 




- - - - Người vợ yêu thương, lo lắng cho chồng 



- Người phụ nữ tiềm tàng một tinh thần phản kháng mãnh liệt với bọn áp bức, bóc lột.

4. Đánh giá về thái độ tình cảm của các tác giả với nhân vật.(0.25 điểm)
c, Kết bài: (0.5 điểm)


- Khẳng định lại vấn đề, nêu tình cảm của bản thân trước hình tượng

*Về hình thức và các tiêu chí khác : ( 1.0  điểm)

 a.Mức tối đa:

 
+ Bài viết đảm bảo bố cục ba phần

      + Bài viết không sai lỗi diễn đạt, lỗi chính tả

      + Lời văn mạch lạc trong sáng, từ ngữ giàu hình ảnh, dẫn chứng phong phú, sát hợp, có tính biểu cảm 

b.Mức chưa tối đa: Chưa đảm bảo đầy đủ các yêu cầu về hình thức nêu trên ( Giáo viên linh hoạt trong cách cho điểm)

c.Mức không đạt: Không làm bài hoặc làm lạc đề.
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